
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔITRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STNMT-CNTT 

V/v triển khai Danh mục dữ liệu mở; 

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh 

Quảng Ngãi, phiên bản 2.0 

Quảng Ngãi, ngày      tháng 6 năm 2023 

 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

     

 Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà 

nước tỉnh Quảng Ngãi; 

 Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 24/12/2021của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng 

Ngãi, phiên bản 2.0; 

 Quyền Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các 

nội dung sau: 

 1. Triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao 

động nội dung Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà 

nước tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị chủ trì cung cấp thông 

tin dữ liệu mở nhằm thực hiện phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với dữ liệu 

mởtừ các cơ sở dữ liệu của từng lĩnh vực quản lý, từng bước thực hiện tự động 

hóa trong thực thi nhiệm vụ (kèm theo danh mục dữ liệu mở của các phòng đơn 

vị). 

3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động nội dung Kiến trúc Chính quyền điện tử theo Quyết định số 

2126/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm thực hiện các 

dự án công nghệ thông tin tại Sở phải đảm bảo Kiến trúc Chính quyền điện tử 

tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 2.0. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Q.GĐ và PGĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Đức Trung 

  



 

 

DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ 
(Kèm theo Công văn số:      /STNMT-CNTT ngày   /6/2023 củaSở Tài nguyên và Môi trường) 

 
 

TT Tên dữ liệu Mô tả 
Đơn vị chủ trì cung 

cấp 

Tần suất 

cung cấp 
Văn bản tham chiếu 

1.  

Dữ liệu về chất lượng đất, tiềm 

năng đất đai, thoái hóa đất, ô 

nhiễm đất 

 Phòng Quản lý đất đai Năm Luật đất đai năm 2013 

2.  
Dữ liệu về bảng giá đất nông 

nghiệp 

Tương tự như Quyết định 

55/2022/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 

12 năm 2022 

Phòng Quản lý đất đai Năm 

Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 Quy định về 

giá đất 

3.  
Dữ liệu về bảng giá đất phi 

nông nghiệp 

Tương tự như Quyết định 

55/2022/QĐ-UBND  ngày 31 tháng 

12 năm 2022 

Phòng Quản lý đất đai Năm 

Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 Quy định về 

giá đất 

4.  
Dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất 

Nhóm dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh; Nhóm dữ liệu quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện; Nhóm 

dữ liệu kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm cấp huyện 

Phòng Quản lý đất đai Năm 

Luật Đất đai 2013; 

Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP ngày 

24/6/2022 

5.  
Dữ liệu về chất lượng môi 

trường không khí 
 

Chi cục Bảo vệ môi 

trường 
Năm 

Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 

6.  
Dữ liệu các khu vực có khoáng 

sản 

Khu vực có khoáng sản; tình trạng 

(cấm khai thác; được phép khai thác); 

đơn vị được cấp phép khai thác 

Phòng Khoáng sản, 

Tài nguyên nước 
Năm 

Luật khoáng sản năm 

2010 

7.  
Dữ liệu cấp giấy phép thăm dò, 

khai thác khoáng sản 

Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; Điện 

thoại;tên khoáng sản; khu vực ... (xã, 

huyện), các tọa độ (kèm theo tệp Giấy 

phép) 

Phòng Khoáng sản, 

Tài nguyên nước 
Năm 

Luật khoáng sản năm 

2010 
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